
STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

(1) (2) (3)  (5) (6)

1 Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi Xuân Lộc Suối Cát 0,05               

Quyết định số 10961/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 

của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư công trình Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi

2 Trường THCS Lê Lợi Xuân Lộc Xuân Trường 0,50               

Quyết định số 6097/QĐ-UBND của UBND huyện 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình 

Trường TH Lê Lợi!

3 Trạm y tế xã Bảo Hòa Xuân Lộc Bảo Hòa 0,10               

Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của 

UBND huyện phê duyệt chủ trương xây mới trạm 

Y tế xã Bảo Hòa

4 Mở rộng trường tiểu học Nguyễn Thị Định Tân Phú TT. Tân Phú 1,23               

  - Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 

của UBND huyện Tân Phú phê duyệt chủ trương 

đầu tư;

 - Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 

của UBND huyện Tân Phú 

5
Đường Xuân Hiệp - Lang Minh (từ cầu Sông 

Ray - đến đường Lang Minh - Xuân Đông)
Xuân Lộc Lang Minh 2,40               

Quyết định số 6057/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 

của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư công trình đường Xuân Hiệp - Lang Minh

6
Đường Tân Hữu - Trảng Táo (đoạn từ TL766 

đến cầu Suối Khỉ)
Xuân Lộc Xuân Thành 2,60               

Quyết định số 6062/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 

của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư công trình Đường Tân Hữu-Trảng Táo

7 Đường Thọ Chánh - Thọ Tân (gđ 2) Xuân Lộc Xuân Thọ 3,80               

Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 

của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư công trình Đường Thọ Chánh- Thọ Tân

Phụ lục I.  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 

TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

8 Nâng cấp đường tổ 6 nhánh 1 ấp Cây Da Xuân Lộc Suối Cao 0,61               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT61)

9 Nâng cấp đường SĐT3 - ấp Suối Đục Xuân Lộc Xuân Tâm 0,49               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT115)

10 Đường song hành ấp Trung Hiếu Xuân Lộc Xuân Trường 0,40               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT156)

11 Đường song hành ấp Trung Sơn Xuân Lộc Xuân Trường 0,56               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT154)

12 Nâng cấp đường Nguyễn Thiếp (nối dài) Xuân Lộc TT. Gia Ray 0,01               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT237)

13 Nâng cấp đường Văn phòng ấp Tân Hữu Xuân Lộc Xuân Thành 0,26               Quyết định chủ trương đầu tư số …

14 Đường Văn phòng ấp Tân Hưng nối dài Xuân Lộc Xuân Thành 0,56               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT202)
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

15 Đường tổ 13B ấp Hòa Bình Xuân Lộc Bảo Hòa 0,50               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT35)

16 Nâng cấp đường số 21 ấp Bưng Cần Xuân Lộc Bảo Hòa 1,04               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT34)

17 Đường tổ 24 (nối dài) - ấp Suối Cát 1 Xuân Lộc Suối Cát 0,32               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT87)

18 Đường tổ 6 ấp Suối Cát 1 nối dài Xuân Lộc Suối Cát 0,55               

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Xuân Lộc (STT88)

19 Hẻm 1-2 ấp Văn hóa Nông Doanh nối dài Xuân Lộc Xuân Định 0,33               

Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 

của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư công trình Hẻm 1-2 ấp Văn hóa 

Nông Doanh nối dài, xã Xuân Định

20 Hẻm 1-2 đường Bà Rếp Xuân Lộc Xuân Định 0,34               

Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 

của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật xây dựng công trình: Hẻm 12 dường Bà 

Rếp, Xuân Định

Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 8/5/2023 của 

UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các công trình XHH GTNT năm 2023
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

21

Dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phòng 

mặt bằng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 

773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) huyện 

Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành

Xuân Lộc

Lang Minh, 

Xuân Hiệp, 

Xuân Tâm

45,23             

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm 

C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2022; kéo 

dài thời gian bố trí vốn thực hiện một số dự án

22 Đường be 129 giai đoạn 02 Tân Phú Phú Thanh 2,13               

  - Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 

của UBND huyện Tân Phú phê duyệt chủ trương 

đầu tư;

 - Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 

của UBND huyện Tân Phú về việc bố trí vốn 

23 Nâng cấp, mở rộng đường Phú Lộc - Phú Tân Tân Phú Phú Lộc 3,09               

  - Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 

của UBND huyện Tân Phú phê duyệt chủ trương 

đầu tư;

 - Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 

của UBND huyện Tân Phú về việc bố trí vốn 

24
Kiên cố hóa kênh mương cấp 2 trạm bơm ấp 

4,9,10 xã Đak Lua
Tân Phú Đắc Lua 0,52               

  - Quyết định số 10366/QĐ-UBND ngày 

27/9/2022 của UBND huyện Tân Phú về chấp 

thuận chủ trương đầu tư;

 - Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 

của UBND huyện Tân Phú về việc bố trí vốn 

25
Mở rộng trường mầm non Phú An (bổ sung phần 

đường giao thông trước trường) 
Tân Phú Phú An 0,03               

  - Quyết định số 10035/QĐ-UBND ngày 

20/9/2022 của UBND huyện Tân Phú về c hấp 

thuận chủ trương đầu tư;

 - Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 

của UBND huyện Tân Phú về việc bố trí vốn 
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

26
Vùng phụ cận dự án đường ĐT. 773 (Long 

Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc)
Xuân Lộc

Lang Minh, 

Xuân Tâm
217,70           

Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án khai thác 

quỹ đất vùng phụ cận Dự án, nâng cấp, mở rộng 

27
Khu đất vùng phụ cận dự án Đầu tư xây dựng

đường ĐT.770B
Thống Nhất Xuân Thiện 236,00           

Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh phê duyệt đề án khai thác quỹ đất 

vùng phụ cận dự án Đầu tư xây dựng đường 

ĐT.770B

28
Khu đất vùng phụ cận dự án Nâng cấp, mở rộng

đường ĐT.769
Thống Nhất Lộ 25 24,00             

Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh phê duyệt đề án khai thác quỹ đất 

vùng phụ cận dự án Nâng cấp, mở rộng đường 

ĐT.770

29 Khu tái định cư tại thị trấn Dầu Giây Thống Nhất TT.Dầu Giây 46,07             

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu 

tư

30 Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thống Nhất Thống Nhất Bàu Hàm 2 1,04               

Văn bản số 8442/UBND-KTNS ngày 21/7/2021 

của UBND tỉnh Đồng Nai

31
Nâng cấp cải tạo Trung tâm văn hóa thể thao-

Học tập cộng đồng xã Hưng Lộc
Thống Nhất HƯng Lộc 0.34

32
Trường tiểu học Nguyễn Huệ, hạng mục: Mở

rộng diện tích đất và xây dựng hồ bơi
Thống Nhất Quang Trung 0.9

33 Giáo xứ Gia Yên Thống Nhất Gia Tân 3 1,67               

Giấy chúng nhận số 99/GCN-BTG ngày 

27/01/2010 của Ban Tôn giáo tỉnh. Tờ số 15 thửa 

số 25, 90, 79, 29.

34 Giáo xứ Đức Mẹ Fatima Thống Nhất Gia Kiệm 0,37               

Giấy chúng nhận số 14/GCN-BTG ngày 20/8/2018 

của Ban Tôn giáo tỉnh. Tờ số 14, thửa số 279, 

261,260, 259, 283, 416, 454, 455

35 Giáo xứ Gia Phát Thống Nhất Gia Tân 3 0,52               

Giấy chứng nhận sổ 15/GCN-BTG ngày 20/8/2018 

của Ban Tôn giáo tỉnh. Tờ số 25 thừa số 438, 439, 

562
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

36 Giáo xứ Kim Phát Thống Nhất Gia Tân 3 0,12               
Giấy chúng nhận số 16/GCN-BTG ngày 20/8/2018 

của Ban Tôn giáo tỉnh. Tờ số 21 thửa số 29, 30

37 Giáo xứ Đức Long Thống Nhất Gia Tân 2 0,15               

Giấy chứng nhận số 98/GCN-BTG ngày 

27/01/2010 của Ban Tôn giáo tỉnh. Tờ số 12 Thửa 

số 327, 328

38 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thống Nhất Gia Tân 2 0,13               

Giấy chúng nhận số 14/GCN-BTG ngày 20/3/2014 

của Ban Tôn giáo tỉnh. Tờ số 11 thửa số 510, 511, 

581, 582, 410, 445, 474, 473

39 Giáo xứ Martinô Thống Nhất Gia Kiệm 0,13               
Giấy chứng nhận số 147/GCN-BTG ngày 

25/02/2010 của Ban Tôn giáo tỉnh

40 Giáo xứ Ninh Phát Thống Nhất Quang Trung 1,24               

Giấy chứng nhận số 292/GCN-BTG ngày 

30/12/2009 của Ban Tôn giáo tỉnh

Thửa đất số 141, tờ bản đồ số 25

41 Giáo xứ Thanh Sơn Thống Nhất Quang Trung 0,62               
Giấy chứng nhận số 292/GCN-BTG ngày 

30/12/2009 của Ban Tôn giáo tỉnh

42
Tu hội Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu - Cộng

đoàn Lạc Sơn
Thống Nhất Quang Trung 0,22               

Thửa đất số 108, tờ bản đồ số 28; Thửa đất số 141, 

tờ bản đồ số 25

43
Tu hội Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu - Kim

Thượng
Thống Nhất Gia Kiệm 0,17               

Giấy chứng nhận số 51/GCN-BTG ngày 20/6/2013 

của Ban Tôn giáo tỉnh

Tờ số 17, thửa số 36

44
Tu hội Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu - Cộng

đoàn Martino
Thống Nhất Gia Kiệm 0,10               

Giấy chúng nhận số 2600/GCN-UBND ngày 

26/12/2013 của UBND huỵện Thống Nhất. Tờ số 

19 thửa số 85

45 Tu hội Gia Đình Mẹ Maria Thăm Viếng Thống Nhất Gia Kiệm 0,32               
Giấy chứng nhận số 51/GCN-BTG ngày 20/6/2013 

của Ban Tôn giáo tỉnh

46
Cộng đoàn Xuân Long (thuộc Dòng Mến Thánh

Giá Thủ Thiêm)
Thống Nhất TT.Dầu Giây 0,20               

Giấy chúng nhận số 4362/GCN-UBND ngày 

30/11/2015 của UBND huỵện Thống Nhất. Tờ số 

16 thửa số 314
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

47
Cộng đoàn Men Thánh Giá Khiết Tâm - Gia Yên

(thuộc Dòng Men Thánh Giá Khiết Tâm)
Thống Nhất Gia Tân 3 0,40               

Giấy chúng nhận số 2601/GCN-UBND ngày 

26/12/2013 của UBND huyện Thống Nhất.

48
Tu hội Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu - Cộng

đoàn Minh Hòa 
Thống Nhất Lộ 25 0,24               

Giấy chúng nhận 2599/GCN-UBND ngày 

26/12/2013 của UBND huỵện Thống Nhất. Tờ số 

15 thửa số 129, 132

49 Niệm Phật Đường Quan Thế Âm Thống Nhất Hưng Lộc 0,26               

Giấy chứng nhận số 117/GCN-BTG ngày 

09/10/2019 của Ban Tôn giáo tỉnh

Tờ 62, thửa 103

50 Chùa Lạc Sơn Thống Nhất Quang Trung 0,97               
Giấy chứng nhận số 06/GCN-BTG ngày 

20/01/2020 của Ban Tôn giáo tỉnh

51 Thiền Viện Nguyên Không Thống Nhất Hưng Lộc 0,35               

Giấy chứng nhận số 28/GCN-BTG ngày 15/4/2021 

của Ban Tôn giáo tỉnh

Thửa đất số 146, 147, 133, 134, 135, 136 tờ bản đồ 

số 61

52 Chi hội Tin lành Dầu Giây Thống Nhất Bàu Hàm 2 0,08               

Giấy chứng nhận số 137/GCN-BTG ngày 

19/6/2008 của Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh

Thửa 78, 260 tờ bản đồ số 39

53
Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Sông Thao-Bàu 

Hàm
Trảng Bom

Hưng Thịnh

Sông Thao

Bàu Hàm

4,30               

 - NQ 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 về chủ 

trương đầu tư

- QĐ 1352/QĐ-UBND ngày 23/4/2021về chủ 

trương đầu tư 

54
Đường Trảng Bom-Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân 

Lập đến giáp hồ Trị An)
Trảng Bom Thanh Bình 3,00               

 - NQ 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021

- QĐ 1349/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 

55 Cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học Kim Đồng Trảng Bom Bình Minh 0,11                QĐ 1713/QĐ-UBND ngày 16/05/2023 

56 Trụ sở UBND xã Đông Hòa Trảng Bom Đông Hòa 0,68                Đang hoàn thiện báo cáo chủ trương 

57 Trụ sở UBND xã Hố Nai 3 Trảng Bom Hố Nai 3 0,30               

 QĐ số 1797/QĐ-UBND ngày 22/5/2023;

NQ 14/NQ-HĐND ngày 6/9/2023 của HĐND 

huyện về bố trí vốn 
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

58 Đường Trảng Bom-Thanh Bình Trảng Bom

Cây Gáo, 

Sông Trầu, 

thị trấn Trảng 

Bom

55,49             

NQ 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 

QĐ 516/QĐ-UBND ngày 08/02/2021

NQ 27/NQ-HĐND ngày 22/9/2022

QĐ 2887/QĐ-UBND ngày 21/10/2022

59
Đường Vành đai Tp. Biên Hòa và vùng phụ cận 

(2 khu)
Vĩnh Cửu

Bình Lợi, 

Thạnh Phú, 

Thiện Tân

            146,60 

 - Đường Vành đai Tp. Biên Hòa Vĩnh Cửu

Bình Lợi, 

Thạnh Phú, 

Thiện Tân

              35,30 

 - Vùng phụ cận (khu 1) Vĩnh Cửu Bình Lợi 97,63             

 - Vùng phụ cận (khu 2) Vĩnh Cửu Thạnh Phú               13,67 

60
Đường D5, đường N3 thuộc hạ tầng trung tâm xã 

Thạnh Phú và vùng phụ cận (1 khu)
Vĩnh Cửu Thạnh Phú               46,26 

 - Đường D5 Vĩnh Cửu Thạnh Phú                 2,10 

 - Đường N3 Vĩnh Cửu Thạnh Phú                 4,30 

 - Vùng phụ cận Vĩnh Cửu Thạnh Phú               39,86 

61
Đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành nối 

ra đường ĐT 768 nối dài và ĐT 762
Vĩnh Cửu TT Vĩnh An                 6,60 

 - Đường Quang Trung  nối ra đường ĐT 768 nối 

dài 
Vĩnh Cửu TT Vĩnh An 3,60               

 - Đường Lê Đại Hành nối ra đường ĐT 762 Vĩnh Cửu TT Vĩnh An 2,99               

Chủ trương đầu tư: Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 

ngày 29/10/2021 về chủ trương đầu tư 07 dự án 

đầu tư công nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và 

Quyết định số 4823/QĐ-HĐND ngày 26/11/2021 

của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh

Nguồn vốn bố trí dự án: Nghị quyết số 14/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 

năm 2022; Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022 và Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 
Chủ trương đầu tư: Quyết định số 4824/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

triển khai Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án Xây 

dựng tuyến đường D5, đường N3 thuộc Hạ tầng 

trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

Nguồn vốn bố trí dự án: Nghị quyết số 14/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai

Chủ trương đầu tư: Quyết định số 4825/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

triển khai Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án đường 

Quang Trung và đường Lê Đại Hành nối ra đường 

ĐT 768 nối dài và ĐT 762, huyện Vĩnh Cửu

Nguồn vốn bố trí dự án: Nghị quyết số 14/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 

năm 2022; Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022 và Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 

05/6/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện các Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các 

dự án giao thông trên địa bàn tỉnh để tạo vốn phát 

triển hạ tầng kết cấu giao thông đường bộ (giai 

đoạn 2022 - 2027). 
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

 - Vùng phụ cận (khu 1) Vĩnh Cửu TT Vĩnh An 18,88             

 - Vùng phụ cận (khu 2) Vĩnh Cửu TT Vĩnh An 14,72             

62 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Hệ dự phòng) Cẩm Mỹ Long Giao 0,64               
Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 27/08/2021 

của UBND tỉnh Đồng Nai

63 Trạm y tế xã Thừa Đức Cẩm Mỹ Thừa Đức 0,13               

Quyết định số: 2891/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 

về việc Triển khai Nghị quyết số 27/NQ-UBND 

ngày 22/09/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối 

với dự án Xây dựng Trạm y tế xã Thừa Đức, huyện 

Cẩm Mỹ

64 Trạm y tế xã Xuân Quế Cẩm Mỹ Xuân Quế 0,21               

Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 

của UBND tỉnh, về việc chủ trương đầu tư xây 

dựng mới trạm y tế Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ

65 Xây mới Trường Mầm non Tuổi Thơ Cẩm Mỹ Thừa Đức 1,20               

Văn bản số 10178/UBND-CN ngày 08/11/2022 của 

UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc triển khai thực hiện 

văn bản số 1684-CV/HU ngày 25/10/2022 của 

Huyện ủy Cẩm Mỹ

66 Xây mới Trường Mầm non Xuân Tây Cẩm Mỹ Xuân Tây 0,73               

Văn bản số 10178/UBND-CN ngày 08/11/2022 của 

UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc triển khai thực hiện 

văn bản số 1684-CV/HU ngày 25/10/2022 của 

Huyện ủy Cẩm Mỹ

67
Điều chuyển Trung tâm Y tế dự phòng sang 

UBND huyện Cẩm Mỹ quản lý
Cẩm Mỹ Long Giao 0,34               

Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 27/08/2021 

của UBND tỉnh

Chủ trương đầu tư: Quyết định số 4825/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

triển khai Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án đường 

Quang Trung và đường Lê Đại Hành nối ra đường 

ĐT 768 nối dài và ĐT 762, huyện Vĩnh Cửu

Nguồn vốn bố trí dự án: Nghị quyết số 14/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 

năm 2022; Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022 và Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 

05/6/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện các Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các 

dự án giao thông trên địa bàn tỉnh để tạo vốn phát 

triển hạ tầng kết cấu giao thông đường bộ (giai 

đoạn 2022 - 2027). 
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

68 Tỉnh lộ 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) Cẩm Mỹ
Các xã, thị 

trấn
99,06             

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

Hội đồng nhân tỉnh về chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai đối với dự án Tỉnh lộ 773 (Long Thành - Cẩm 

Mỹ - Xuân Lộc)

69 Đường Vành đai Long Giao (giai đoạn 1) Cẩm Mỹ
Long Giao, 

Xuân Đường
35,23             

Quyết định số 4827/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 

của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự 

án đường Vành đai Long Giao giai đoạn 1

70 Đường N1 huyện Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ
Long Giao, 

Xuân Đường
6,36               

Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 

của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự 

án Đường N1

71

Đường Thừa Đức đi Long Khánh (Tỉnh lộ 770B 

đoạn từ giao với đường Hương lộ 10 đến ranh 

thành phố Long Khánh)

Cẩm Mỹ

Sông Nhạn, 

Thừa Đức, 

Xuân Đường, 

Xuân Quế

55,52             

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

Hội đồng nhân tỉnh về chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai đối với dự án Đường Thừa Đức đi Long Khánh 

(Tỉnh lộ 770B đoạn từ giao với đường Hương lộ 10 

đến ranh thành phố Long Khánh)

72 Đường Xuân Đường - Thừa Đức Cẩm Mỹ
Thừa Đức, 

Xuân Đường
56,04             

Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 

của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 

10/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự 

án Xây dựng đường Xuân Đường - Thừa Đức, 

huyện Cẩm Mỹ. Đã được UBND tỉnh chấp thuận 

UBND huyện Cẩm Mỹ là chủ đầu tư từ ngân sách 

tỉnh tại Văn bản số 11890/UBND-KTN ngày 

16/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v Triển 

khai nội dung Văn bản số 833-KT/TU ngày 
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

73
Đường gom dân sinh dọc cao tốc Phan Thiết - 

Dầu Giây
Cẩm Mỹ

Sông Nhạn, 

Xuân Bảo
1,80               

Văn bản số 9114/UBND-KTN ngày 02/8/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất bổ sung 

để làm đường gom dân sinh thuộc dự án đường cao 

tốc Phan Thiết – Dầu Giây

74 Đường Xuân Bảo - Xuân Tây Cẩm Mỹ
Xuân Bảo, 

Xuân Tây
0,32               

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của 

UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

đường Xuân Bảo - Xuân Tây

75 Đường ấp 5 - Quảng Thành Cẩm Mỹ Lâm San 0,15               

Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của 

UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Đường ấp 5 - Quảng Thành

76 Đường La Hoa - Rừng Tre Cẩm Mỹ Xuân Đông 3,82               

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của 

UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Đường La Hoa - Rừng Tre

77
Hệ thống thoát nước Trung tâm hành chính 

huyện ra Suối Cả
Cẩm Mỹ Xuân Đường 0,36               

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 31/08/2021 

của UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/09/2022 của 

Hội đồng nhân tỉnh về chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

78
Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Lâm San, 

Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây
Cẩm Mỹ

Lâm San, 

Sông Ray
0,70               

Nghị Quyết số 193/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

79 Xây dựng nâng cấp Nghĩa trang ấp Cọ Dầu 1 Cẩm Mỹ Xuân Đông 3,92               

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 04/03/2020 

của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc giao đất cho 

UBND xã Xuân Đông để quản lý tại xã Xuân 

Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Đưa vào kế hoạch sử dụng đất để kêu gọi nguồn 

vốn xã hội hóa, thu hồi, đấu giá thực hiện xây dựng 

nâng cấp chỉnh trang nghĩa trang phục vụ chôn cất, 

an táng trên địa bàn xã và vùng lân cận
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

80 Nghĩa trang Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ Xuân Đường 70,00             

Đưa vào kế hoạch sử dụng đất để kêu gọi nguồn 

vốn xã hội hóa, thu hồi, đấu giá thực hiện xây dựng 

nâng cấp chỉnh trang nghĩa trang phục vụ chôn cất, 

an táng trên địa bàn huyện và vùng lân cận

81 Nghĩa trang Xuân Mỹ Cẩm Mỹ Xuân Mỹ 40,00             

Đưa vào kế hoạch sử dụng đất để kêu gọi nguồn 

vốn xã hội hóa, thu hồi, đấu giá thực hiện xây dựng 

nâng cấp chỉnh trang nghĩa trang phục vụ chôn cất, 

an táng trên địa bàn xã và vùng lân cận

82 Khu đất vùng phụ cận tuyến Tỉnh lộ 773 Cẩm Mỹ Xuân Đường 122,00           

Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án khai thác 

quỹ đất vùng phụ cận Dự án nâng cấp, mở rộng 

đường ĐT.773, huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ 

để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ

83 Khu đất vùng phụ cận Dự án đường N1 Cẩm Mỹ Xuân Đường 23,69             

Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh phê duyệt Đề án khai thác quỹ đất 

vùng phụ cận các dự án Giao thông trên địa bàn 

huyện Cẩm Mỹ để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ (vùng phụ cận Dự án 

đường Vành Đai Long Giao và đường N1)

84
Khu đất vùng Phụ cận Dự án đường vành đai 

Long Giao
Cẩm Mỹ

Long Giao, 

Xuân Đường
48,81             

NQuyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh phê duyệt Đề án khai thác quỹ đất 

vùng phụ cận các dự án Giao thông trên địa bàn 

huyện Cẩm Mỹ để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ (vùng phụ cận Dự án 

đường Vành Đai Long Giao và đường N1)

85 Khu đất vùng phụ cận tuyến Tỉnh lộ 770B Cẩm Mỹ
Thừa Đức, 

Xuân Đường
137,00           

Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án 

giao thông trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ để tạo vốn 

phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ

86
Dự án khai thác vật liệu san lấp - Công ty Cổ 

phần Tư vấn và Xây lắp hạ tầng Trường Thịnh
Cẩm Mỹ Xuân Tây 5,01               

Nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư Công ty Cổ 

phần Tư vấn và Xây lắp hạ tầng Trường Thịnh 

đăng ký

87
Dự án khai thác vật liệu san lấp - Công ty TNHH 

Đầu tư Xây dựng Cường Hưng Phát
Cẩm Mỹ

Nhân Nghĩa, 

Xuân Bảo
10,57             

Nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư Công ty 

TNHH Đầu tư Xây dựng Cường Hưng Phát đăng ký
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

88 Khu đất khai thác vùng phụ cận đường ĐT.769 Long Thành
Lộc An. Bình 

Sơn
217,00           

 - Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh phê duyệt đề án khai thác quỹ đất 

vùng phụ cận dự án nâng cấp, mở rộng đường 

ĐT.769 huyện Long Thành, huyện Thống Nhất để 

tạo vốn phát triển giao thông

- Văn bản số 6265/STNMT-TTPTQĐ ngày 

09/8/2023 của Sở TNMT về việc triển khai thực 

hiện các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận theo 

kế hoạch của UBND tỉnh

89 Khu đất khai thác vùng phụ cận đường ĐT.770B Long Thành Tân Hiệp 46,20             

 - Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh đề án khai thác quỹ đất vùng phụ 

cận dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.770  huyện 

Long Thành, huyện Thống Nhất để tạo vốn phát 

triển giao thông

- Văn bản số 6265/STNMT-TTPTQĐ ngày 

09/8/2023 của Sở TNMT về việc triển khai thực 

hiện các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận theo 

kế hoạch của UBND tỉnh

90 Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 Long Thành các xã 66,90             

 - Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh phê duyệt đề án khai thác quỹ đất 

vùng phụ cận dự án nâng cấp, mở rộng đường 

ĐT.769 huyện Long Thành, huyện Thống Nhất để 

tạo vốn phát triển giao thông

- Văn bản số 6265/STNMT-TTPTQĐ ngày 

09/8/2023 của Sở TNMT về việc triển khai thực 

hiện các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận theo 

kế hoạch của UBND tỉnh. 

 - Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2021 của HĐND tỉnh
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

91 Đường ĐT.770B Long Thành các xã 93,50             

 - Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh đề án khai thác quỹ đất vùng phụ 

cận dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.770B  huyện 

Long Thành, huyện Thống Nhất để tạo vốn phát 

triển giao thông

- Văn bản số 6265/STNMT-TTPTQĐ ngày 

09/8/2023 của Sở TNMT về việc triển khai thực 

hiện các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận theo 

kế hoạch của UBND tỉnh

- Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2021 của HĐND tỉnh

92 Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.773 Long Thành các xã 26,70             

 - Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh đề án khai thác quỹ đất vùng phụ 

cận dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.773 huyện 

Long Thành-Cẩm Mỹ-Xuân Lộc để tạo vốn phát 

triển giao thông

- Văn bản số 6265/STNMT-TTPTQĐ ngày 

09/8/2023 của Sở TNMT về việc triển khai thực 

hiện các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận theo 

kế hoạch của UBND tỉnh.

- Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2021 của HĐND tỉnh
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

93
Đường Vũ Hồng Phô (đoạn từ đường Lê Duẩn 

đến đường ĐT.769), huyện Long Thành
Long Thành

TT Long 

Thành - Long 

Đức

10,50             

- Quyết định chủ trương số 4829/QĐ-UBND ngày 

26/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án Đường 

Vũ Hồng Phô (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường 

ĐT.769), huyện Long Thành

- Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 

năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 

2022.

- Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 

năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh, bổ 

sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai 

năm 2023.
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

94

Đường Lò Gạch – cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 

51 đến Khu công nghiệp Long Đức), huyện Long 

Thành

Long Thành
An Phước - 

Long Đức
17,55             

- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 

của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc triển khai thực 

hiện chủ trương Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án Đường 

Lò Gạch – cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 51 đến 

Khu công nghiệp Long Đức), huyện Long Thành

- Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 

năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 

2022.

- Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 

năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh, bổ 

sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai 

năm 2023.

- Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 

năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh, bổ 

sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai 

năm 2023.
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

95 Đường vào trung tâm hành chính xã Bàu Cạn Long Thành Bàu Cạn 0,85               

 - Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về việc 

chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu trung tâm 

hành chính xã Bàu Cạn.

 - Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Long 

Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND 

ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về 

việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

96 Cầu suối phèn đường Võ Thị Sáu, xã Long Đức Long Thành Long Đức 0,50               

 - Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về việc 

chủ trương đầu tư dự án Cầu Suối Phèn đường Võ 

Thị Sáu, xã Long Đức.

 - Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Long 

Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND 

ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về 

việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).

97
Nâng cấp, mở rộng đường Khai thác đá 3, xã 

Long An
Long Thành Xã Long An 4,00               

 - Quyết định số 7792/QĐ-UBND ngày 09/08/2023 

của UBND huyện về việc duyệt chủ trương đầu tư.

98 Nâng cấp đường Hương lộ 21 Long Thành
An Phước, 

Tam An
10,00             

 - Quyết định số 7569/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân 

huyện về chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B trên 

địa bàn huyện Long Thành
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

99
Đường Trần Phú (Đường N7) đoạn từ đường Lê 

Duẩn đến đường tỉnh ĐT.771
Long Thành

TT Long 

Thành
14,00             

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về việc 

triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 

20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về việc 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

- Chủ trương dự án tại Nghị Quyết số 17 /NQ-

HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND huyện Long 

Thành về việc chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm B 

trên địa bàn huyện Long Thành;

- Quyết định số 9177/UBND ngày 17/10/2022 của 

UBND nhân dân huyện Long Thành về việc triển 

khai thực hiện nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 

30 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện 

về chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B trên địa bàn 

huyện Long Thành;

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

100 Đường Nguyễn Du Long Thành

An Phước - 

TTr Long 

Thành

23,00             

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về việc 

triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 

20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về việc 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

- Quyết định số 10413/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Long 

Thành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân huyện về chủ trương đầu tư một số dự án 

nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành.

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

101
Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hai Bà Trưng 

đến chợ Long Thành) thị trấn Long Thành
Long Thành

TT Long 

Thành
0,70               

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về việc 

triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 

20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về việc 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

- Nghị Quyết số 17 /NQ-HĐND ngày 30/9/2022 

của HĐND huyện Long Thành về việc chủ trương 

đầu tư 5 dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long 

Thành;

- Quyết định số 9177/UBND ngày 17/10/2022 của 

UBND nhân dân huyện Long Thành về việc triển 

khai thực hiện nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 

30 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện 

về chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B trên địa bàn 

huyện Long Thành;

- Quyết định số 5412/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 

của UBND huyện Long Thành V/v phê duyệt 

BCNCKT

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

102
Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường 

Trần Phú đến đường 25A)
Long Thành

An Phước, 

TTr Long 

Thành

14,52             

 - Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022 của UBND huyện Long Thành triển 

khai Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20 tháng 

12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

- Quyết định số 10413/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022 của UBND huyện Long Thành triển 

khai Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20 tháng 

12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc 

chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa 

bàn huyện Long Thành.

- Quyết định chủ trương số 7569/QĐ-UBND ngày 

28/7/2023 của UBND huyện Về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư 

05 dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành. 

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

103
Trường Mầm non Tân Thành xã Bàu Cạn

( thửa đất số 72, tờ bản đồ số 12, xã Bàu Cạn)
Long Thành Bàu Cạn 1,20               

- Quyết định số 7569/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 

của Ủ ban nhân dân huyện Long Thành về việc 

triển khai Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư 

05 dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).

104

Tiểu học Bình An (ấp Sa Cá)

(Thửa đất số 121, tờ bản đồ số 35 mở rộng sang 

thửa 110 tờ 35, xã Bình An)

Long Thành Bình An 0,09               

- Quyết định số 6916/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 

của UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật.

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

105

Trường Mầm non Hoa Mai (giai đoạn 2)

(Đất hiện hữu thửa 44 tờ bản đồ số 11 mở rộng 

sang thửa đất số 57 tờ 11, thị trấn Long Thành)

Long Thành
TT Long 

Thành
0,05               

- Quyết định số 7985/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 

năm 2023 duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).

106

Trụ sở UBND xã Bàu Cạn

(thuộc một phần thửa đất 14, tờ bản đồ địa chính 

số 36 xã Bàu Cạn)

Long Thành Bàu Cạn 8,27               

Quyết định số 7569/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 

của Ủ ban nhân dân huyện Long Thành về việc 

triển khai Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư 

05 dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

107

Trụ sở UBND xã Bình An

(thuộc thửa đất số 283, tờ 30 và một phần thửa 

đất số 58, tờ bản đồ địa chính số 4 xã Bình An)

Long Thành Bình An 2,55               

- Quyết định số 7569/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 

của Ủ ban nhân dân huyện Long Thành về việc 

triển khai Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư 

05 dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).

108

Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Tam 

An (thuộc các thửa 428, 429 tờ bản đồ số 27 xã 

Tam An) 

Long Thành Tam An 0,46               

- Quyết định số 7849/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

của phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

109

Trụ sở UBND xã Long Đức

(một phần thửa đất số 46, tờ bản đồ địa chính số 

6 xã Long Đức)

Long Thành Long Đức 5,23               

Quyết định số 7569/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 

của Ủ ban nhân dân huyện Long Thành về việc 

triển khai Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư 

05 dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 

của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 (đợt 1).

110
Chợ và khu phố chợ Tam An (thửa 22, 100, tờ 

29) (đấu giá)
Long Thành Tam An 2,14

 - VB số 1355/UBND-KTN ngày 20/2/2023 của 

UBND huyện LT về việc tổ chức thực hiện QHCT 

xây dựng 1/500 các khu đất để đấu giá quyền sử 

dụng đất theo Kế hoạch 105/KH-UBUND ngàu 

11/5/2022 của UBND tỉnh.

 - Phù hợp QH sử dụng đất, QH xây dựng.

111 Xa lộ Nước Long Thành Long Thành các xã 12,90             

VB số 7744/STNMT-QH ngày 25/9/2023 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, đề xuất 

đưa danh mục dự án Xa lộ nước Long Thành vào 

danh mục dự án thu hồi

112 Trường Tiểu học Quang Vinh Biên Hòa Quang Vinh 0,77               

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm 

B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

113 Xây dựng đường D8 tại phường Quang Vinh Biên Hòa Quang Vinh 0,09               

Văn bản số 8107/UBND-KTN ngày 20/6/2022 của 

UBND thành phố Biên Hòa; Nghị quyết số 59/NQ-

HĐND ngày 13/10/2022 của HĐND thành phố 

Biên Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên 

Hòa. Dự án: đường theo quy hoạch D8 tại phường 

Quang Vinh

114
Khu đất 2,8 phường Tam Phước, thành phố Biên 

Hòa
Biên Hòa Tam Phước 2,80               

 Văn bản số 8237/UBND-KTN ngày 18/7/2019 

UBND tỉnh về việc xử lý đất đai Công ty TNHH 

một thành viên Tổng công ty cao su Đồng nai sử 

dụng để đấu giá 

115
Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao và học tập 

cộng đồng phường Bửu Hòa
Biên Hòa Bửu Hòa 0,10               

Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 1/8/2023 của 

UBND thành phố Biên Hòa vể việc giao điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 

nguồn vốn ngân sách thành phố Biên Hòa (lần 2)

116 Trung tâm Hành chính thị Trấn Hiệp Phước Nhơn Trạch Hiệp Phước 2,00

Dự án Trung tâm Hành chính thị trấn Hiệp Phước

được UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt chủ

trương đầu tư tại Quyết định số 3803/QĐ-UBND

ngày 14/10/2021.

Chủ đầu tư đang đo vẽ lập bản đồ địa chính để thực

hiện dự án. 

117 Trung tâm Hành chính xã Đại Phước Nhơn Trạch Đại Phước 2,10               

Dự án Trung tâm Hành chính xã Đại Phước được

UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt chủ trương

đầu tư tại Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày

14/10/2021.

Chủ đầu tư đang đo vẽ lập bản đồ địa chính để thực

hiện dự án. 
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

118
Đường vào KCN Ông Kèo

Nhơn Trạch

Phước An, 

Phước 

Khánh, Vĩnh 

Thanh

34,15

Đường vào khu công nghiệp Ông Kèo được (giai 

đoạn 1) điều chỉnh theo QĐ số 523/QĐ - UBND 

ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh. Nghị quyết số 

27/NQ-UBND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh, 

quy mô tuyến đường được điều chỉnh giảm còn 5,5 

km nên diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án còn 

khoảng 34,15ha.

Về công tác thu hồi đất: đơn vị tư vấn đang tiến 

hành đo vẽ lập bản đồ địa chính để thực hiện thu 

hồi đất và ban hành Thông báo thu hồi đất.

119 Đường chắn nước nối dài đến KCN 1 Nhơn Trạch Long Thọ                 4,30 

Quyết định số 3339/QĐ - UBND huyện 03/5/2017 

của UBND huyện duyệt chủ trương đầu tư dự án 

(dự án nhóm C).

Ngày 31/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết 

định số 5884/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường 

chắn nước nối dài đến KCN 1, xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch. Chủ đầu tư đã đo vẽ lập bản đồ địa 

chính để thực hiện dự án. 

120 Đường ranh khu tái định cư Hiệp Phước 3 Nhơn Trạch Hiệp Phước 2,00

Dự Đường ranh khu tái định cư Hiệp Phước 3 được 

UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 

24/4/2015.

Dự án trước đây đã có Thông báo thu hồi đất, chủ 

đầu tư đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan 

kiểm điếm hiện trạng nhưng đã bị hủy tại NQ số 

18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

121 Dự án Trạm biến áp 220KV Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch và đấu nối 

Nhơn Trạch Phú Hội 3,57

Văn bản số 13032/UBND-KTN ngày 11/11/2019

của UBND tỉnh về việc thống nhất địa điểm và

hướng tuyến kèm theo các bản vẽ về việc thoả

thuận vị trí Trạm biến áp 220KV KCN Nhơn Trạch

và đấu nối.

Quyết định số 783/QĐ-EVNNPT ngày 30 tháng 6

năm 2021 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc

gia Phê duyệt dự án Trạm biến áp 220KV Khu

công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối.

- Quyết định số 1349/QĐ-EVNNPT ngày 28 tháng

8 năm 2022 của Tổng Công ty Truyền tải điện

Quốc gia Phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở Công trình Trạm biến áp 220KV

Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối.

Ngày 02/10/2023 UBND huyện có Tờ trình kiến

nghị bổ sung, cập nhật công trình trong hồ sơ, bản

đồ quy hoạch sử dụng đất 2030 huyện Nhơn Trạch  
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

122

Dự án Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - 

rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè Nhơn Trạch Phước Khánh 0,85

Văn bản số 9418/UBND-CNN ngày 14/8/2019 của

UBND tỉnh Đồng Nai về việc thống nhất địa điểm

và hướng tuyến đính kèm theo các bản vẽ về việc

thoả thuận hướng tuyến Đường dây 500KV NMĐ

Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè.

Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 30 tháng 07

năm 2021 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc

gia Phê duyệt dự án Đường dây 500KV NMĐ

Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè.

Quyết định số 1497/QĐ-EVNNPT ngày 16 tháng

09 năm 2022 của Tổng Công ty Truyền tải điện

Quốc gia Phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở (TKKT, DT) Công trình Đường

dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà

Bè.

Ngày 02/10/2023 UBND huyện có Tờ trình kiến

nghị điều chỉnh quy mô, vị trí công trình trong hồ

sơ, bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2030 huyện

Nhơn Trạch 
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

123

Đường dây 220KV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 

500KV Long Thành Nhơn Trạch

Phước 

Khánh, Vĩnh 

Thanh, Phú 

Hội, Long 

Tân, Phước 

An, Phước 

Thiền, Hiệp 

Phước  

2,5

Văn bản số 9419/UBND-CNN ngày 14/8/2019 của

UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất địa điểm và

hướng tuyến đính kèm theo bản vẽ về việc thoả

thuận hướng tuyến Đường dây 220KV NMĐ Nhơn

Trạch 3 - TBA 500 KV Long Thành.

Quyết định số 578/QĐ-EVNNPT ngày 19 tháng 05

năm 2021 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc

gia Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Đường dây 220KV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500

KV Long Thành.

Quyết định số 1495/QĐ-EVNNPT ngày 16 tháng

09 năm 2022 của Tổng Công ty Truyền tải điện

Quốc gia Phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở (TKKT, DT) Công trình Đường

dây 220KV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500 KV

Long Thành.

Ngày 02/10/2023 UBND huyện có Tờ trình kiến

nghị điều chỉnh quy mô, vị trí công trình trong hồ

sơ, bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2030 huyện

Nhơn Trạch 
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

124
Đường dây 220V NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ 

Xuân - Cát Lái  
Nhơn Trạch

Phước 

Khánh, Vĩnh 

Thanh
1,2

Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 phê duyệt

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ

2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Thủ tướng

Chính phủ.

Văn bản số 7123/UBND-KTN ngày 13/7/2022 của

UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất địa điểm và

hướng tuyến đính kèm theo các bản vẽ về việc thoả

thuận hướng tuyến Đường dây 220 KV NMĐ

Nhơn Trạch 3 -  rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.

Dự án thay thế dự án “Đường dây 220KV Nhơn

Trạch 3 - Thủ Đức” đã nằm trong danh mục các dự

án sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch

theo Quyết định 5367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 02/10/2023 UBND huyện có Tờ trình kiến

nghị bổ sung, cập nhật công trình trong hồ sơ, bản

đồ quy hoạch sử dụng đất 2030 huyện Nhơn Trạch 

125 Đường Đồi đá-Bàu Trâm Long Khánh Bàu Trâm 0,1

Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của 

UBND huyện Xuân Lộc về việc duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi xây dựng công trình; Quyết định 

số 13862/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND 

huyện Xuân Lộc về việc phân bổ kế hoạch đầu tư 

Côn năm 2023.
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

126 Đường Hoa sen - Ruộng dầu Long Khánh Bàu Trâm 0,74

Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của 

UBND thành phố Long Khánh về việc duyệt chủ 

trương đầu tư; Văn bản số 4483/UBND-CN ngày 

12/12/2022 về việc phê duyệt danh mục các công 

trình xã hội hóa giao thông và điện đăng ký năm 

2022 (kế hoạch 2023)

127 Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền Long Khánh

Xuân Thanh, 

Bàu Trâm, 

Bảo Vinh

4,60               

Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 

của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị 

quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của 

HĐND tỉnh đối với dự án Nâng cấp, mở rộng 

đường Ngô Quyền;

128 Trạm y tế phường Xuân Tân Long Khánh Xuân Tân 0,1

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 

của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt chủ trương 

đầu tư

129
Chỉnh trang đô thị, kè bờ, nạo vét và kiên cố hóa 

Suối Rết, thành phố Long Khánh
Long Khánh

Phú Bình,

Xuân Hòa,

Xuân An,

Xuân

Thanh, Bàu

Trâm

11,08

Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị 

Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của 

HĐND tỉnh đối với dự án.

130 Khu tái định cư tại phường Bàu Sen Long Khánh Bàu sen 17,92

Công văn số 398/UBND-CN ngày 21/02/2022 của 

UBND thành phố Long Khánh về việc giao Trung 

tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, triển khai 

đầu tư xây dựng các Khu tái định cư trên địa bàn 

thành phố Long Khánh

131  Khu đô thị mới Xuân Tân Long Khánh Xuân Tân 64,54

Công văn số 398/UBND-CN ngày 21/02/2022 của 

UBND thành phố Long Khánh về việc giao Trung 

tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, triển khai 

đầu tư xây dựng các Khu tái định cư trên địa bàn 

thành phố Long Khánh
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

132 Quỹ đất vùng phụ cận đường ĐT. 770B Long Khánh Suồi Tre 29

Quyết định số 5397/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 

của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề án 

khai thác quỹ đất vùng phụ cận dự án đường 770B.

133

Đường dây 4 mạch tử thanh cái 110kW 

TBA220kV Long Khánh đấu nối chuyển tiếp 

trên đường dây 110kV Xuân Lộc

Long Khánh Hàng Gòn 0,1

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 

1639/QĐ-PCĐN ngày 03/8/2021 của Công ty 

TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. 

134 Đường ven sông Đồng Nai, huyện Định Quán Định Quán
Phú Vinh - 

Phú Tân
8,5

QĐ số 812/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND 

huyện Định Quán về phê duyệt thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở

135 Mở rộng đường Lý Thái Tổ thị trấn Định Quán Định Quán
TT Định 

Quán
3,2

NQ 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 

HĐND tỉnh Đồng Nai về Sửa đổi khonar 1 Điều 1 

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 

của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương 

đầu tư một số dự án;

TTr số 107/TTr-UBND ngày 17/8/2022 của UBND 

huyện Định Quán về Thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án.

136
Đường Ngô Sỹ Liên (đoạn từ đường Lý Thái Tổ 

đến đường Nguyễn Huệ)
Định Quán

TT Định 

Quán
0,5

QĐ số 625/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của 

UBND huyện về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình

137
Đường và hệ thống thoát nước trong khu dân cư 

thị trấn Định Quán, huyện Định Quán
Định Quán

TT Định 

Quán
0,03

QĐ số 1832/QĐ-UBND ngày /5/6/2017 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng công trình.

QĐ số 2841/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của 

UBND huyện Định Quán về Phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công - dự toán xây dựng diều chỉnh và bổ 

sung hạng mục vỉa hè công trình.
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

138 Đường liên ấp 2-4-5 xã Thanh Sơn Định Quán Thanh Sơn 14,3

QĐ số 1820/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của 

UBND huyện Định Quán về phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứ khả thi đầu tư dự án.

139 Đường nối Phú Ngọc - Gia Canh Định Quán
Phú Ngọc - 

Gia Canh
12,7

NQ số 04/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND 

huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương đầu tư 

các dự án thuộc nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C 

và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

TTr số

140 Đường Suối Rắc (đoạn từ Km 0+700 đến 2+050) Định Quán Túc Trưng 2,6

QĐ số 224/QĐ-BQLDA ngày 7/9/2023 của Ban 

Quản lý dự án huyện Định Quán về phê duyệt thiết 

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

141 Đường Phú Cường La Ngà, huyện Định Quán Định Quán

Phú Cường- 

Túc Trưng - 

La Ngà

12,7

QĐ số 365/QĐ-UBND ngày 8/3/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai về phê duyệt dự án đường Phú 

cường - La Ngà, huyện Định Quán;

TTr số 15/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND 

huyện Định Quán về thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi

142 Đường ĐT. 770B Định Quán Suối Nho 10,6

 Nghị quyết số 36/ND-HĐND ngày 08/12/2021 của 

HĐND tỉnh vê việc thông qua chủ trương đầu tư.

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2022, kéo 

dài thời gian bố trí vốn thực hiện một số dự án

143
Mở rộng đường từ QL 20 vào Trung tâm Đức 

Mẹ Núi Cúi huyện Thống Nhất
Định Quán Phú Cường 0,26

Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

144 Đường ĐT.776 (Xuân Bắc -Thanh Sơn) Định Quán

 Ngọc Định, 

Phú Ngọc, 

Thanh Sơn 

80,42

Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của 

HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2022, kéo 

dài thời gian bố trí vốn thực hiện một số dự án

145
Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Trưng 

Vương (điểm chính)
Định Quán

TT Định 

Quán
0,54

NQ số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND 

huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm B 

và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

QĐ số 3803/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 của 

UBND huyện Định Quán về việc triển khai Nghị 

Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của 

HĐND huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương 

và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc 

nhóm B và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa 

bàn huyện;

TTr số 116/TTr-BQLDA ngày 28/7/2023 của Ban 

Quản lý dự án huyện Định Quán về Thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi.
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

146 Trường Mầm non Sao Mai Định Quán Gia Canh 1,15

NQ số 04/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND 

huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương đầu tư 

các dự án thuộc nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C 

và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của 

UBND huyện Định Quán về việc triển khai Nghị 

Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của 

HĐND huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án thuộc nhóm B, dự án trọng điểm 

nhóm C và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa 

bàn huyện;

TTr sô s 143/TTr-BQLDA ngày 16/8/2023 của Ban 

Quản lý dự án về Thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng.

147
Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn 

Nghệ
Định Quán Thanh Sơn 1,24

NQ số 04/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND 

huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương đầu tư 

các dự án thuộc nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C 

và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

148 Nâng cấp Trường tiểu học Liên Sơn (điểm chính) Định Quán Thanh Sơn 0,61

NQ số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND 

huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm B 

và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

QĐ số 3803/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 của 

UBND huyện Định Quán về việc triển khai Nghị 

Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của 

HĐND huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương 

và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc 

nhóm B và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa 

bàn huyện;

149 Trường tiểu học Quang Trung Định Quán Phú Ngọc 1,5

NQ số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND 

huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm B 

và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

QĐ số 3803/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 của 

UBND huyện Định Quán về việc triển khai Nghị 

Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của 

HĐND huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương 

và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc 

nhóm B và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa 

bàn huyện;

TTr số 146/TTr-BQLDA ngày 18/8/2023 của Ban 

Quản lý dự án huyện Định Quán về thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình.
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

150 Trường tiểu học Lê Lợi Định Quán Túc Trưng 1,2

NQ số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND 

huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm B 

và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

QĐ số 3803/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 của 

UBND huyện Định Quán về việc triển khai Nghị 

Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của 

HĐND huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương 

và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc 

nhóm B và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa 

bàn huyện;

151
Đường Phú Lợi - Phú Hòa (Hạng mục: Mương 

Thoát nước đoạn từ Km 0+400 đến Km 0+900)
Định Quán Phú Lợi 0,46

NQ số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND 

huyện Định Quán vè phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C 

có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

152 Mương thoát nước đường ấp 3, 4, 5 xã Phú Lợi Định Quán
Phú Lơi - TT 

Định Quán
0,3

- QĐ số 1256/QD-UBND ngày 26/5/2023 của 

UBND huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án.

- TTr số 127/TTr-BQLDA ngày 7/8/2023 của Ban 

Quản lý dự án huyện Định Quán về thẩm định Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.
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STT Tên công trình
Huyện, 

Thành phố

Xã, phường, 

thị trấn

 Diện tích thu 

hồi (ha) 
Căn cứ pháp lý

153
Mở rộng khu tái định cư Lý Thái Tổ, thị trấn 

Định Quán
Định Quán

TT Định 

Quán
4,7

NQ số 27/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND 

huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm B, 

dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

QĐ số 4493/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của 

UBND huyện Định Quán về việc triển khai Nghị 

Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của 

HĐND huyện Định Quán về phê duyệt chủ trương 

và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc 

nhóm B, dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn 

huyện;

NQ số 16/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND 

huyện Định Quán vè phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C 

có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

154 Khu Tái định cư khu 8 ấp 5 xã Gia Canh Định Quán Gia Canh 2,8

QĐ số 1507/QĐ-UBND ngày 7/7/2023 của UBND 

huyện Định Quán về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư công trình

155
Hồ chứa nước Caròn xã Gia Canh, huyện Định 

Quán
Định Quán

Gia Canh -

Phú Lợi - 

Phú Hòa

167,4

QĐ số 2776/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của 

UBND huyện Định Quán về phê duyệt điều chỉnh 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án.

156
Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, 

Ngọc Định, La Ngà
Định Quán Ngọc Định 0,85

QĐ Số 1560/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của 

UBND huyện Định Quán về phê duyệt thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Công trình.
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157 Nâng cấp, mở rộng Trạm bơm Ngọc Định Định Quán Ngọc Định 2,6

NQ số 16/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND 

huyện Định Quán vè phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C 

có thu hồi đất trên địa bàn huyện;

QĐ số 1678/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của 

UBDN huyện Định Quán về việc triển khai Nghị 

Quyết só 16/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân huyện Định quán về phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự 

án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyên;

TTr số 118/TTr-BQLDA ngày 31/7/2023 của Ban 

Quản lý dự án huyện Định Quán về Thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi

158 Thủy điện Thác Trời Định Quán
Phú Ngọc - 

Gia Canh
27,8

UBND tỉnh đã có văn bản số 5405/UBND-KTN 

ngày 30/05/2021 của UBND tỉnh về việc xử lý hồ 

sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy 

điện Thác Trời chưa đủ điều kiện chấp thuận chủ 

trương đầu tư

159 Thủy điện Phú Tân 1 Định Quán
Phú Tân - 

Thanh Sơn
60,87

Dự án Thủy điện Phú Tân 1 nằm trong danh mục 

các nguồn thủy điện vừa và lớn thực hiện trong giai 

đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là 

Quy hoạch điện VIII) tại Quyết định số 500/QĐ-

TTg ngày 15/5/2023
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160
Mở rộng KCN 

Định Quán GĐ 2
Định Quán La Ngà 107,24

Văn bản số 3911/BKHĐT-QLKKT ngày 

10/6/2019, số 8279/BKHĐT-QLKKT ngày 

15/12/2020 của Bộ KH&ĐT về hồ sơ dự án đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng KCN GDD2.

161
Khu đất vùng phụ cận của Dự án đầu tư xây 

dựng đường ĐT.770B
Định Quán Suối Nho 33,33

Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận của Dự án 

đầu tư xây dựng đường ĐT.770B tại xã Suối Nho, 

huyện Định Quán có diện tích 33,33ha (trong đó có 

11,82 ha đất lúa) đã được UBND tỉnh Đồng Nai 

phê duyệt tại Quyết định sổ 3597/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022
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